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Học phần : 0672012 - Hình họa - vẽ kỹ thuật STC : 3(45,0,0,0,0,0) Lần thi : 2

Năm học : 2012-2013 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3673020481Phạm Văn Hoàng Kim 20/04/1994 6,30 4,00 4,70

2 3673020498Đặng Lục Ý Nhi 20/01/1994 6,90 5,80 6,10

3 3673020527Nguyễn Phi Khanh 14/03/1994 3,80 2,80 3,10

4 3673020582Đinh Thị Hiền 30/09/1993 6,30 4,10 4,70

5 3673020585Nhữ Văn Việt 09/11/1993 4,00 3,30 3,50

6 3673020611Võ Thành Nguyên 05/07/1993 2,50 2,80 2,70

7 3673020617Trần Nguyễn Thanh Hải 08/07/1993 4,80 4,10 4,30

8 3673020631Võ Minh Bảo 12/07/1993 ,00 ,00 ,00 CT

9 3673020635Hoàng Đại Tuân 02/08/1994 7,10 ,00 2,10

10 3673020646Lưu Tử Kiên 24/10/1994 2,30 1,00 1,40

11 3673020663Hoàng Văn Đức 22/02/1993 ,00 ,00 ,00 CT

12 3673020711Dương Tấn Hóa 05/10/1994 5,30 4,80 5,00

13 3673020810Nguyễn Ngọc Danh 30/03/1994 5,80 4,80 5,10

14 3673020822Phạm Thái Khang 15/08/1994 3,30 ,00 1,00

15 3673020858Phan Duy Kha 07/05/1994 5,70 ,00 1,70

16 3673021071Huỳnh Phương Vinh 05/01/1994 4,80 ,00 1,40

17 3673021113Lê Công Hiền 20/10/1993 5,40 4,60 4,80

18 3673021119Lê Quang Tín 23/04/1994 ,00 ,00 ,00 CT

19 3673021137Nguyễn Văn Vinh 21/10/1994 ,00 ,00 ,00 CT

20 3673021219Phạm Thị Kiều Anh 25/08/1994 5,90 4,10 4,60

21 3673021245Hồ Ngọc Phong 13/08/1993 5,60 ,00 1,70

22 3673021267Lê Công Huỳnh 26/11/1994 6,60 6,80 6,70

23 3673021283Phan Trung Hiếu 01/04/1993 ,00 ,00 ,00 CT

24 3673021286Lê Huỳnh Anh Duy 22/09/1994 6,40 ,00 1,90

25 3673021565Nguyễn Thanh Sơn 16/07/1993 ,00 ,00 ,00 CT

26 3673021587Đỗ Hữu Chinh 22/02/1994 ,00 ,00 ,00

27 3673021988Nguyễn Việt Tiến 06/02/1994 ,00 ,00 ,00 CT
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